I. KHOA HỌC XÃ HỘI
1. Giá trị của đạo đức Nho giáo trong thời đại ngày nay / Tần Tại Đông (ch.b.), Trần Hoa Châu, Tiêu Hồng Quân... ; Lê Tịnh dịch  . - H. : Chính trị Quốc gia, 2014 . - 412tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách đề cập tới những vấn đề cốt lõi trong tư tưởng Nho giáo, cụ thể được thể hiện qua các lĩnh vực: lập thân, tu thân, xử thế, kết bạn, chức vụ, quản lí... và những ảnh hưởng của nó trong cuộc sống hiện tại. 
Từ khóa: Nho giáo; Đạo đức; Đạo đức nho giáo 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4367 

2. Hành vi con người và môi trường xã hội / Dương Văn Sao (ch.b.), Vũ Văn Thái, Nguyễn Xuân Hoà  . - H. : Dân trí, 2013 . - 191tr. : sơ đồ, bảng ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày những vấn đề chung về con người, hành vi con người, môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của con người; một số lí thuyết cơ bản cũng như các giai đoạn phát triển và mối quan hệ tương tác giữa hành vi con người và môi trường xã hội. 
Từ khóa: Hành vi; Con người; Môi trường xã hội
Kí hiệu kho : Vv..Vv4413-14 

3. Giải thích chứng tự kỉ cho cha mẹ / Jean-Noël Christine ; Thân Thị Mận dịch  . - H. : Tri thức, 2014 . - 143tr. : bảng ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu sơ lược về chứng bệnh tự kỉ, đưa ra những giả thuyết về nguyên nhân của bệnh và trình bày những nét đặc thù của tự kỉ . 
Từ khóa: Tự kỉ; Trẻ em 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4382-83 

4. Hiểu tự kỉ / Jean-Noël Christine ; Thân Thị Mận dịch  . - H. : Tri thức, 2014 . - 250tr. : bảng, tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu sơ lược lịch sử bệnh tự kỉ và các đặc điểm cốt lõi của bệnh, thống kê các lí thuyết và cách tiếp cận về vấn đề tự kỉ, trình bày các phương pháp chẩn đoán tự kỉ. 
Từ khóa: Tự kỉ; Trẻ em 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4380-81 

5. Hội thảo Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp về dân số - kế hoạch hóa gia đình tại cơ sở năm 2012/ Bộ Y tế. Tổng cục dân số - kế hoạch hóa gia đình  . - H.: Nxb Y học, 2013 . - 227 tr.
Tóm tắt: Kỷ yếu tập hợp báo cáo tham luận Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của 27 tỉnh thành trong cả nước cùng kịch bản chi tiết hội thảo của 3 miền Bắc, Trung, Nam. 
Từ khóa: Dân số; Kế hoạch hóa gia đình; Truyền thông; Năm 2012; Kỷ yếu 

Kí hiệu kho : VL..VL2134-35 

6. Một nghiên cứu về các nguyên tắc nhận thức của con người / George Berkeley ; Dịch: Đinh Hồng Phúc, Mai Sơn ; Bùi Văn Nam Sơn h.đ.  . - H. : Tri thức, 2013 . - 277tr. ; 20cm
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản trong tư tưởng triết học của George Berkeley về những nguyên nhân chủ yếu gây ra sự sai lầm trong nguyên tắc nhận thức con người; phân tích những khó khăn trong các môn khoa học, cơ sở của thuyết hoài nghi, thuyết vô thần và phi tôn giáo đồng thời xây dựng và bảo vệ học thuyết phi vật chất khi nhận thức về con người. 
Từ khóa: Triết học;  Con người; Nhận thức 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4366
7. Sự ra đời trí khôn ở trẻ em / Jean Piaget ; Hoàng Hưng dịch  . - H. : Tri thức, 2013 . - 503tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách mô tả những tiến trình trí khôn bắt đầu trong hai năm đầu tiên ở trẻ, cũng như mối quan hệ giữa trí khôn với hai quá trình cơ bản đồng hóa và điều tiết, đặc biệt nghiên cứu các thích nghi cảm giác vận động sơ cấp và cảm giác vận động cố ý. 
Từ khóa: Tâm lí học; Trí khôn; Trẻ em 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4372-73 

8. Thanh niên nghiêm túc khởi nghiệp/ David S. Kidder  . - H.: Lao động - xã hội; Công ty Sách Thái Hà, 2014 . - 232 tr.: ảnh;   27 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về 34 doanh nhân khởi nghiệp thành công với nhiều bài học khác nhau, bao gồm tất cả những kinh nghiệm cần thiết từ tuyển dụng, gây vốn, phát triển sản phẩm, quản lý tài chính... 
Từ khóa: Quản lí; Kinh doanh; Khởi nghiệp 
Kí hiệu kho : VL..VL2114 

9. Xã hội học gia đình/ Martine Selage; Phan Ngọc Hà dịch  . - In lần thứ 7     . - H.: Thế giới, 2013 . - 540 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu sự ra đời của xã hội học gia đình, các quan điểm xã hội học về gia đình, trong đó đặc biệt trình bày sự phong phú trong những cách nhìn về gia đình ở Pháp và châu Âu. 
Từ khóa: Xã hội học; Gia đình 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4362-63 

10. Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2013 trong bối cảnh suy giảm tăng trưởng kinh tế/ Viện Khoa học Lao động và Xã hội  . - Ấn phẩm lần thứ 4 . - H.: Lao động, 2014 . - 149 tr.; 30 cm
Tóm tắt: Báo cáo phân tích, đánh giá biến động thị trường lao động và xã hội giai đoạn 2002-2012, dự báo xu hướng giai đoạn 2013-2020, đồng thời xem xét vấn đề lao động và xã hội trong bối cảnh quy giảm tăng trưởng và bất ổn kinh tế vĩ mô. 
Từ khóa: Lao động; Xã hội; Thị trường lao động; Năm 2013 
Kí hiệu kho : VL..VL2115-16 

II. GIÁO DỤC

1/ Tài liệu tham khảo
11. 12 mảnh ghép giá trị cho con/ Linda Eyre, Richard Eyre; Thu Huyền dịch  . - H.: Lao động - xã hội, 2014 . - 292 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày 12 giá trị cụ thể mà các bậc phụ huynh cần biết, cùng những phương pháp có thể phát huy tác dụng trong khi dạy mỗi giá trị đó cho trẻ. 
Từ khóa: Giáo dục gia đình; Phương pháp dạy con; Giá trị xã hội 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4402-03 

12. Các mô hình hoạt động khuyến học góp phần xây dựng xã hội học tập     . - H. : Dân trí, 2013 . - 287tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu các văn bản quan trọng chỉ đạo nội dung hoạt động khuyến học giai đoạn 2010 - 2020; chương trình phát triển các tổ chức khuyến học trong cả nước; một số mô hình hoạt động khuyến học ở trong và ngoài nhà trường; các văn bản của Đảng và Chính phủ chỉ đạo việc triển khai các hoạt động khuyến học. 
Từ khóa: Giáo dục; Khuyến học; Xã hội học tập; Việt Nam 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4396-97 

13. Các xu hướng học tập suốt đời ở Châu Á: Tổng luận/ Vũ Thị Hồng Khanh  . - H.: 2010 . - 30 tr.
Tóm tắt: Tổng luận hệ thống hóa lại các thông tin nghiên cứu về học tập suốt đời tại khu vực châu Á từ các bài học kinh nghiệm, các ấn phẩm, công trình nghiên cứu; đánh giá kết quả các dự án và váo cáo tại các diễn đàn khu vực Châu Á, quy mô của việc học tập dành cho người lớn về các mô hình và xu hướng học tập suốt đời hiện nay. 
Từ khóa: Học tập suốt đời; Xu hướng học tập; Châu Á; Tổng luận 
Kí hiệu kho : VL..VL2136-37 

14. Cải cách giáo dục Nhật Bản/ Ozaki Mugen; Nguyễn Quốc Vương dịch; Văn Ngọc Thành h.đ. . - H.: Từ điển Bách khoa; Công ty Sách Thái Hà, 2013    . - 336 tr.: ảnh; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu lịch sử cải cách giáo dục Nhật Bản, từ đó nhìn nhận và suy ngẫm về cách thức nền giáo dục đáp ứng yêu cầu của thời đại và tiến bước trên con đường cải cách. 
Từ khóa: Cải cách giáo dục; Nhật Bản 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4364-65 

15. Cẩm nang thanh tra, kiểm tra giáo dục/ Tuấn Đức b.s.  . - H.: Dân trí, 2014 . - 396 tr.; 27 cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm một số quy định chung về công tác thanh tra, quy định cụ thể về thanh tra, kiểm tra giáo dục; tập hợp các văn bản về giáo dục phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục được tập hợp từ năm 2010 đến năm 2013 và được phân chia theo các cơ quan ban hành. 
Từ khóa: Giáo dục; Thanh tra; Kiểm tra; Văn bản pháp luật 
Kí hiệu kho : Vv..Vv2138-39 

16. Chính sách tăng cường giảng dạy có chất lượng trong giáo dục đại học ở các quốc gia OECD: Tổng luận/ Vương Hồng Hạnh  . - H., 2013 . - 39 tr.
Tóm tắt: Tổng luận đề cập tới vấn đề giảng dạy có chất lượng, chính sách và ví dụ thực tiễn ở một số nước như Canada, Nam Phi, Brazil, Tây Ban Nha.., bài học kinh nghiệm và khuyến nghị đối với Việt Nam. 
Từ khóa: Giáo dục đại học; Giảng dạy có chất lượng; OECD; Tổng luận 
Kí hiệu kho : VL..VL2128-29 

17. Cùng con trưởng thành / Võ Thị Minh Huệ  . - HCM : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2013 . - 127tr. : hình vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho cha mẹ những kiến thức cơ bản trong nuôi dạy con cái; hướng dẫn con tạo lập những thói quen trong sinh hoạt như biết tự chăm sóc bản thân; thói quen ngăn nắp, gọn gàng; cùng con lên kế hoạch, giúp con tự bảo vệ mình; tạo những thói quen trong học tập; tạo lập cho trẻ những kĩ năng trong cuộc sống như biết lắng nghe, thấu hiểu; có kỹ năng đàm phán; thói quen chủ động; giúp con chế ngự tính bốc đồng, vượt qua cảm giác thất bại, cảm giác căng thẳng trong thi cử... 
Từ khóa: Giáo dục gia đình; Nuôi dạy con 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4374-75 

18. Dạy trẻ biết đọc sớm/ Glenn Doman, Janet Doman; Mai Hoa dịch  . - Tái bản lần 1 . - H.: Lao động - xã hội; Công ty Sách Thái Hà, 2013 . - 239 tr.: hình vẽ, 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra những kỹ năng cơ bản giúp bé có khả năng đọc thông thạo, giải thích cách bắt đầu và mở rộng chương trình học đọc, và cách phát triển đầy đủ hơn tiềm năng học đọc của trẻ. 
Từ khóa: Giáo dục gia đình; Trẻ em; Đọc 
Kí hiệu kho :  Vv..Vv4394-95 

19. Dạy trẻ về thế giới xung quanh / Glenn Doman, Janet Doman, Susan Aisen ; Thanh Huyền dịch  . - Tái bản lần 1 . - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2013 . - 194tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn các bậc cha mẹ phương pháp truyền đạt cho trẻ lứa tuổi từ 0 đến 6 tuổi cách tìm hiểu về thế giới xung quanh và một số kiến thức bách khoa phù hợp. 
Từ khóa: Giáo dục gia đình; Phương pháp giáo dục 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4392-93 

20. Đổi mới và phát triển giáo dục hướng tới xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập / Nguyễn Mạnh Cầm  . - H. : Dân trí, 2013 . - 217tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp hợp các bài viết, bài phát biểu về vấn đề giáo dục của Việt Nam và phong trào khuyến học để hướng tới xây dựng một xã hội học tập ở nước ta. Đồng thời, cuốn sách cũng giới thiệu các bài trả lời phỏng vấn báo chí và bài diễn văn đọc ở các hội nghị Trung ương. 
Từ khóa: Giáo dục; Xã hội học tập; Việt Nam 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4388-89 
21. Hệ thống các văn bản hướng dẫn về quản lý tài sản nhà nước trong ngành giáo dục - đào tạo  . - H.: Lao động, 2013 . - 575 tr.; 27 cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợpvăn bản hướng dẫn về quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tịch thu tài sản, xử phạt vi phạm hành chính trong ngành giáo dục - đào tạo. 
Từ khóa: Pháp luật; Quản lý tài sản nhà nước; Giáo dục; Đào tạo 
Kí hiệu kho : VL..VL2113 

22. Hệ thống các văn bản quy định về xây dựng môi trường giáo dục trong nhà trường  . - H.: Lao động, 2013 . - 352 tr.; 27 cm
Tóm tắt: Cuôn sách gồm 3 phần: 1. Quy định chung; 2. Quy định mới về tiêu chuẩn đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và nhà trường; 3. Quy định mới về xây dựng phong trào học tập và phát triển môi trường giáo dục lành mạnh. 
Từ khóa: Pháp luật; Môi trường giáo dục; Phong trào học tập; Đánh giá; Kiểm định chất lượng 
Kí hiệu kho : VL..VL2111-12 

23. Hiện đại hóa giáo dục/ Vương Bân Thái (ch.b)  . - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014 . - 579 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ở các quốc gia trên thế giới và ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc; nghiên cứu và phân tích nhiều khía cạnh về mục tiêu, con đường hiện đại hóa giáo dục, đầu tư cho giáo dục, cải cách thể chế giáo dục... 

Từ khóa: Giáo dục; Hiện đại hóa giáo dục; Trung Quốc 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4368-69 

24. Hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục: Các quy định, quy chế mới dành cho hiệu trưởng và lãnh đạo các cơ sở giáo dục/ Ngọc Linh (tuyển soạn)  . - H.: Dân trí, 2014 . - 390 tr.; 27 cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm: Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; Các quy định quy chế mới về quản lý, đầu tư, nhà giáo, người học... dành cho hiệu trưởng và lãnh đạo các cơ sở giáo dục. 
Từ khóa: Luật Giáo dục; Văn bản pháp luật; Hiệu trưởng; Lãnh đạo 
Kí hiệu kho : VL..VL2140-41 

25. Khuyến học/ Phạm Tất Dong  . - H.: Dân trí, 2012 . - 245 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 phần: 1. Mô hình giáo dục Việt Nam dưới thời phong kiến; 2. Giáo dục Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc (1988 - 8/1945) khuyến học để chống một nền giáo dục nô dịch; 3. Các cuộc vận động giáo dục dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Từ khóa: Giáo dục; Khuyến học; Mô hình giáo dục; Xã hội học tập; Việt Nam 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4398-99 

26. Khuyến tài / Phạm Tất Dong  . -   H. : Dân trí, 2013 . - 191tr. : bảng ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách đề cập tới vấn đề xây dựng con người, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài; sự phát triển tri thức, trí tuệ và trí thức; những điều kiện quan trọng và cần thiết cho sự hình thành và phát triển tài năng. 
Từ khóa: Nguồn nhân lực; Nhân tài; Đào tạo 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4384-85 

27. Lợi thế bất công : Sức mạnh của giáo dục tài chính. Kiến thức về đồng tiền mà trường học sẽ không bao giờ dạy cho bạn / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch  . - HCM: Nxb. Trẻ, 2014 . - 369tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm
Tóm tắt: Cuốn sách đề cập về sức mạnh của kiến thức tài chính và những lợi thế bất công mà kiến thức tài chính mang lại như kiến thức, thuế, nợ, rủi ro, sự đền bù. 
Từ khóa: Giáo dục; Tài chính cá nhân 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4410 

28. Luật khiếu nại - tố cáo và hệ thống các văn bản hướng dẫn quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong giáo dục - đào tạo  . - H.: Lao động, 2013 . - 595 tr.; 27 cm
Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra những quy định chung của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các văn bản hướng dẫn quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong giáo dục - đào tạo và trong các lĩnh vực khác. 
Từ khóa: Pháp luật; Khiếu nại; Tố cáo; Giáo dục; Đào tạo 
Kí hiệu kho : VL..VL2117-18 

29. Mô hình quản lý nhà trường phổ thông tự chủ ở một số nước OECD: Tổng luận/ Vương Thanh Hương  . - H. 2013 . - 25 tr.
Tóm tắt: Tài liệu nêu xu thế chung phản ánh phân cấp quản lý cho nhà trường ở các nước OECD và các nội dung cơ bản trong quản lý nhà trường phổ thông tự chủ. 
Từ khóa: Quản lý nhà trường; Mô hình quản lý; Nhà trường phổ thông tự chủ; OECD; Tổng luận 
Kí hiệu kho : VL..VL2124-25 

30. Mỗi đứa trẻ đều có thể ăn ngon miệng/ Annette Kast-Zahn; Nhóm dịch HANUtrans  . - H.: Lao động - xã hội, 2014 . - 240 tr.: ảnh, 22 cm
Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến những điều mà các bậc cha mẹ cần biết về ăn uống, nguyên nhân gây ra áp lực trong bữa ăn của trẻ, dinh dướng hợp lý theo từng lứa tuổi và một số vấn đề đặc biệt cần lưu ý. 
Từ khóa: Giáo dục gia đình; Dinh dưỡng; Trẻ em 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4406-07 

31. Mỗi đứa trẻ đều có thể học các quy tắc/ Annette, Kast-Zahn  . - H.: Lao động - xã hội, 2014 . - 240 tr.: minh họa, 22 cm
Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến những sai lầm mà tất cả các bậc phụ huynh đều mắc phải khi muốn trẻ tuân theo các quy tắc của mình, điều kiện để đặt giới hạn tuân theo luật lệ gia đình, kế hoạch thực hiện như thế nào. 
Từ khóa: Giáo dục gia đình; Phương pháp dạy con 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4404-05 
32. Mỗi đứa trẻ đều có thể tự kiểm soát bản thân/ Annette Kast-Zahn; Nhóm dịch HANUtrans  . - H.: Lao động - xã hội; Công ty Sách Thái Hà, 2014 . - 223 tr.; 22 cm
Tóm tắt: Cuốn sách bàn về những khủng hoảng trong khi cha mẹ dạy dỗ con cái được hình thành như thế nào, khả năng đối mặt với khủng hoảng của trẻ và cách giúp trẻ vượt qua khủng hoảng như thế nào. 
Từ khóa: Giáo dục gia đình; Phương pháp dạy con 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4408-09 

33. Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về lãnh đạo và quản lí giáo dục trong thời kì đổi mới  . - H.: Văn hóa - thông tin, 2013 . - 721 tr.; 27 cm
Tóm tắt: Tài liệu đề cập những khái niệm cơ bản về khoa học quản lí, những lí thuyết quản lí chủ chốt và một số bài học kinh nghiệm của các nhà quản lí, lãnh đạo, minh họa cho sự vận dụng các lí thuyết quản lí vào thực tiễn. 
Từ khóa: Khoa học quản lí; Quản lí giáo dục; Lãnh đạo 
Kí hiệu kho : VL..VL2119 
34. Quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới và hội nhập  . - H. : Chính trị Quốc gia, 2013 . - 156tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp và hệ thống các quan điểm, đường lối của Đảng về giáo dục và đào tạo từ Đại hội VI của Đảng đến nay; Kế hoạch phát triển giáo dục gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời kì đổi mới và hội nhập.
Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam; Giáo dục; Quan điểm; Thời kì đổi mới 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4370-71 

35. Quy trình học tập nhằm cải thiện những kĩ năng cơ bản cho người lớn - Kinh nghiệm của một số quốc gia OCED: Tổng luận/ Phạm Thị Kim Phượng  . - H., 2013 . - 39 tr.
 
Tóm tắt: Tổng luận đề cập đến các thành phần tham gia giáo dục ngôn ngữ, chữ và số cho người lớn; quy trình học tập nhằm cải thiện những kĩ năng cơ bản cho người lớn và đưa ra khuyến nghị với các nhà hoạch định chính sách. 
Từ khóa: Giáo dục cho người lớn; Kĩ năng; Quy trình học tập; OECD; Tổng luận 
Kí hiệu kho : VL..VL2126-27 

36. Thông tin giáo dục quốc tế số 11: Sự thay đổi trong quản trị và quản lý giáo dục đại học - Nghiên cứu điển hình của Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông/ Trung tâm Thông tin - Thư viện  . - H., 2014 . - 38 tr.
Tóm tắt: Tài liệu đề cập đến sự thay đổi trong quản trị và quản lý giáo dục đại học, đưa ra các kết quả nghiên cứu điển hình ở một số nước Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông. 
Từ khóa: Giáo dục đại học; Quản lý giáo dục; Quản trị 
Kí hiệu kho : VL..VL2130-31 

37. Thông tin giáo dục quốc tế số 12: Học tập trên thiết bị di động ở Châu Á/ Trung tâm Thông Tin - Thư viện  . - H., 2014 . - 31 tr.
Tóm tắt: Tài liệu khảo sát các định hướng về học tập trên thiết bị di động, các ứng dụng của nó; đánh giá sự hỗ trợ của công nghệ di động đối với giáo viên và cách thức để cải thiện chúng. 
Từ khóa: Học tập; Thiết bị di động; Châu Á; Thông tin giáo dục quốc tế 
Kí hiệu kho : VL..VL2132-33 
38. Thuật ngữ về giáo dục người lớn và xã hội học tập/ Phạm Tất Dong  . - H.: Dân trí, 2014 . - 140 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra các khái niệm về giáo dục người lớn, giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời thông qua những hình thức giáo dục chính quy và không chính quy, phi chính quy. 
Từ khóa: Giáo dục người lớn; Giáo dục thường xuyên; Xã hội học tập; Học tập suốt đời; Thuật ngữ 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4386-87 

39. Tìm hiểu luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục  . - H. Dân trí, 2014 . - 106 tr.; 19 cm
Tóm tắt: Cuốn sách nêu nội dung đầy đủ của Luật giáo dục 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. 
Từ khóa: Pháp luật; Luật giáo dục 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4378-79 

40. Trí tuệ thẩm thấu/ Maria Montessori; Thanh Vân dịch  . - H.: Lao động Xã hội; Công ty Sách Thái Hà . - 368 tr.; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách tuyển chọn một số bài thuyết giảng của Tiến sĩ Maria Montessori về năng lực tinh thần đặc biệt của trẻ nhỏ - năng lực giúp trẻ tạo dựng và định hình nhân cách chỉ trong vài năm mà không cần đến sự giảng dạy của giáo viên hay sự hỗ trợ của chương trình giáo dục. 
Từ khóa: Phương pháp Montessori; Nuôi dạy trẻ 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4376-77 

41. Ứng dụng và quản trị công nghệ trong thư viện trường học: Tổng luận/ Đinh Tiến Dũng  . - H., 2013
Tóm tắt: Tổng luận cung cấp một cái nhìn tổng quan về các loại công nghệ được sử dụng trong thư viện trường học, làm thế nào sử dụng công nghệ trong các thư viện, tác động của nó đến giáo viên và học sinh trong trường học. 
Từ khóa: Thư viện trường học; Công nghệ; Tổng luận 
Kí hiệu kho : VL..VL2120-21 

42. Vô cùng tàn nhẫn - vô cùng yêu thương: Phương pháp dạy con của người Do Thái và bài học về tình yêu thương được đặt đúng chỗ/ Sara Ima; Phạm Thị Thanh Vân dịch  . - H.: Dân trí, 2013 . - 515 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu  phương pháp dạy con của Sara Imas cũng như người Do Thái nói chung là bồi dưỡng kỹ năng để sinh tồn, kiếm tiền và quản lý tài sản cho con. Điều này không nhằm mục đích biến trẻ thành cái máy kiếm tiền hay "thần giữ của" mà ngược lại, họ coi "giáo dục quản lý tài sản" cũng là một cách "giáo dục đạo đức" hay "giáo dục nhân cách". 
Từ khóa: Giáo dục gia đình; Phương pháp dạy con 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4390-91 

43. Xu hướng ứng dụng mạng xã hội trong giáo dục: Tổng luận/ Vũ Thị Hồng Khanh  . - H., 2013 . - 26 tr.
Tóm tắt: Tài liệu đề cập đến sự phát triển của các mạng xã hội phổ biến đầu thế kỉ 21, tác động của các mạng xã hội, 5 mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay và xu hướng ứng dụng mạng xã hội trong giáo dục. 
Từ khóa: Giáo dục; Mạng xã hội; Tổng luận 
Kí hiệu kho : VL..VL2122-23

2/ Luận văn – luận án
44. Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục / Nguyễn Thị Thu Huyền. . - Người hướng dẫn:  Nguyễn Tiến Hùng . - H., 2013 . - 107 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS; đánh giá thực trạng về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội; đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Cán bộ quản lý; Trung học cơ sở; Thanh Xuân; Hà Nội 
Kí hiệu kho: H..H1417 

45. Biện pháp quản lý dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục/ Nguyễn Thị Minh Cúc . - Người hướng dẫn: Nguyễn Lộc . - H., 2013 . - 100 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý dạy học trong trường cao đẳng, đại học; đánh giá thực trạng quản lý dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang; đề xuất biện pháp quản lý dạy học tiếng Anh sinh viên không chuyên ngữ của Trường. 
Từ khóa: Quản lý dạy học; Tiếng Anh; Sinh viên không chuyên ngữ; Cao đẳng Sư phạm Hà Giang 
Kí hiệu kho: H..H1421 

46. Giao tiếp của cha mẹ với trẻ tự kỷ trong gia đình : Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học / Đàm Thị Lệ Thủy . - Người hướng dẫn: Trần Thị Bích Trà . - H., 2013 . - 93 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lí luận tâm lý học có liên quan đến vấn đề giao tiếp của cha mẹ với trẻ tự kỷ trong gia đình; thực trạng giao tiếp của cha mẹ với trẻ tự kỷ trong gia đình (mục đích, nội dung, hình thức, thời điểm, thời gian giao tiếp và những yếu tố ảnh hưởng đến qua trình giao tiếp của cha mẹ với trẻ tự kỷ). Luận văn đề ra một số biện pháp tác động và tổ chức nghiên cứu thực nghiệm nâng cao nhận thức cho cha mẹ về vấn đề giao tiếp với trẻ tự kỷ trong gia đình. 
Từ khóa: Tâm lý học; Giao tiếp; Cha mẹ; Trẻ tự kỷ 
Kí hiệu kho: H..H1420 

47. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam (qua các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học): Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục/ Nguyễn Thị Thu Hằng . - Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Minh Phương; Lương Việt Thái . - H., 2013 . - 264 tr. + phụ lục
Tóm tắt: Luận án nghiên cứu cơ sở lí luận của việc giáo dục kĩ năng sống (GDKNS) cho học sinh tiểu học (HSTH) người dân tộc thiểu số (DTTS) miền núi phía Bắc qua dạy học môn Tự nhiên và Xã hôi, môn Khoa học; khảo sát và phân tích thực trạng kĩ năng sống và quá trình GDKNS cho HSTH người DTTS khu vực miền núi phía Bắc nói chung và qua dạy học các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học nói riêng; đề xuất biện pháp GDKNS cho HSTH người DTTS khu vực miền núi phía Bắc qua dạy học các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học. 
Từ khóa: Giáo dục kĩ năng sống; Học sinh dân tộc thiểu số; Học sinh tiểu học; Miền núi phía Bắc 
Kí hiệu kho: H..H1414 
48. Giáo dục hòa nhập trẻ khiếm thị 5 - 6 tuổi theo tiếp cận cá nhân: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học / Nguyễn Thị Hằng . - Người hướng dẫn: Phạm Minh Mục . - H., 2013 . - 110 tr.
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận về tổ chức hoạt động làm quen với toán cho trẻ khiếm thị 5 - 6 tuổi trong môi trường hòa nhập; thực trạng tổ chức hoạt động làm quen với toán cho trẻ khiếm thị 5 - 6 tuổi; đề xuất các biện pháp tổ chức hoạt động làm quen với toán cho trẻ khiếm thị 5 - 6 tuổi theo tiếp cận cá nhân. 
Từ khóa: Giáo dục hòa nhập; Tiếp cận cá nhân; Toán học; Trẻ khiếm thị; 5 - 6 tuổi 
Kí hiệu kho: H..H1419 
49. Nhận thức về giới tính của học sinh trung học cơ sở huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định: Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học / Trần Thị Thảo . - Người hướng dẫn:  Lê Vân Anh . - H., 2013 . - 115 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu một số cơ sở lý luận về giới tính và giáo dục giới tính cho học sinh tuổi dậy thì; thực trạng về nhận thức giới tính của học sinh trường THCS huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; đề xuất một số biện pháp sư phạm nhằm góp phần nâng cao nhận thức về giới tính của học sinh tuổi dậy thì. 
Từ khóa: Tâm lý học; Giới tính; Nhận thức; Giáo dục giới tính; Nam Định 
Kí hiệu kho: H..H1425 

50. Nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh trung học cơ sở ở nội thành thành phố Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học / Chu Thị Tâm . - Người hướng dẫn: Tạ Thị Ngọc Thanh . - H., 2013 . - 106 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận văn phân tích, hệ thống hóa một số thành tựu lý luận về nhu cầu, tham vấn tâm lý, tham vấn tâm lý học đường... của học sinh THCS; khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu tham vấn tâm lý học đường của học sinh trường THCS Phương Liệt và trường THCS Giáp Bát; đề xuất khuyến nghị nhằm đáp ứng nhu cầu tham vấn tâm lý học đường cho học sinh THCS ở nội thành thành phố Hà Nội. 
Từ khóa: Tâm lý học; Tham vấn tâm lý; Trung học cơ sở; Học sinh; Hà Nội 
Kí hiệu kho: H..H1418 

51. Những yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến hoạt động tự học của sinh viên Học viện Quản lý Giáo dục: Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học / Trần Thị Hải Yến . - Người hướng dẫn: Hồ Viết Lương . - H., 2013 . - 79 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu lí luận về hoạt động tự học; thực trạng hoạt động tự học của sinh viên năm thứ nhất và thứ ba chuyên ngành tâm lý học giáo dục của Học viện Quản lý Giáo dục, tìm ra những yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến hoạt động tự học của sinh viên. 
Từ khóa: Tâm lý học; Tự học; Sinh viên; Học viện Quản lý Giáo dục 
Kí hiệu kho: H..H1422 
52. Phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên đại học kĩ thuật thông qua dạy học Hóa học hữu cơ: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học/ Đinh Thị Hồng Minh . - Người hướng dẫn: Phạm Văn Hoan, Cao Thị Thặng . - H., 2013 . - 277 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận án nghiên cứu cơ sở lí luận, thực tiễn của vấn đề phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên đại học kĩ thuật; đề xuất định hướng, nguyên tắc và một số biện pháp phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên đại học kĩ thuật và thử nghiệm sự phạm nhằm xác định tính hiệu quả và khả thi của các biện pháp đã đề xuất.

Từ khóa: Năng lực độc lập sáng tạo; Sinh viên; Hóa học hữu cơ; Đại học kĩ thuật 
Kí hiệu kho: H..H1416 

53. Quản lý quá trình đào tạo của hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục/ Trần Bình Trọng . - Người hướng dẫn: Phan Văn Kha . - H., 2013 . - 106 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu lý luận về quản lý quá trình đào tạo trong các trường văn hóa nghệ thuật; đánh giá thực trạng quản lý quá trình đào tạo của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và đề xuất các biện pháp quản lý quá trình đào tạo của hiệu trưởng Trường. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Quá trình đào tạo; Hiệu trưởng; Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội 
Kí hiệu kho: H..H1424 
54. Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần "Di truyền học" góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 12: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học/ Phạm Thị Hồng Tú . - Người hướng dẫn: Nguyễn Phúc Chỉnh, Nguyễn Quang Vinh . - H., 2013 . - 202 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận án nghiên cứu tổng quan cơ sở lí thuyết của bản đồ khái niệm để vận dụng vào thiết kế bản đồ khái niệm. Thực trạng dạy và học khái niệm nói chung và phần Di truyền học của Sinh học 12 nói riêng. Đề xuất quy trình thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm, vận dụng quy trình đó trong dạy học. 
Từ khóa: Bản đồ khái niệm; Di truyền học; Sinh học; Lớp 12 
Kí hiệu kho: H..H1415 
55. Xây dựng hệ thống bài tập hình thành kĩ năng luân phiên cho trẻ rối loạn tự kỷ 3 - 4 tuổi : Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học / Vũ Thị Anh . - Người hướng dẫn:  Nguyễn Đức Minh . - H., 2013 . - 158 tr.
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận cho việc xây dựng hệ thống bài tập hình thành kĩ năng luân phiên cho trẻ rối loạn tự kỷ 3 - 4 tuổi; thực trạng xây dựng hệ thống bài tập hình thành kĩ năng luân phiên cho trẻ rối loạn tự kỷ 3 - 4 tuổi; đề xuất và thử nghiệm hệ thống bài tập trên. 
Từ khóa: Hệ thống bài tập; Kĩ năng luân phiên; Trẻ rối loạn tự kỷ; 3 - 4 tuổi 
Kí hiệu kho: H..H1423 
III. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC

56. Cuộc hải chiến huyền thoại trên đảo Gạc Ma  . - H.: Văn hóa - thông tin, 2014 . - 454 tr.; 27 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về cuộc hải chiến huyền thoại bảo vệ Trường Sa và ký ức về trận hải chiến trên đảo Gạc Ma năm 1988, khẳng định 2 đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam, luật quốc tế và chủ quyền trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Luật biển Việt Nam và Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển. 
Từ khóa: Trường Sa; Hoàng Sa; Gạc Ma; Luật biển; Việt Nam 
Kí hiệu kho : VL..VL2142 

57. Ngô Bảo Châu một "Nobel toán học" : Ký sự / Hàm Châu  . - H. : Dân trí, 2014 . - 214 tr.; 20 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về cuộc đời, tiểu sử và sự nghiệp của nhà toán học Ngô Bảo Châu - người đoạt Huy chương Fields năm 2010, đặc biệt là quá trình vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học. 
Từ khóa: Nhà toán học; Tiểu sử; Sự nghiệp 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4400-01 
58. Những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa/ Tài Thành, Vũ Thanh (sưu tầm và tuyền chọn)  . - H.: Nxb Hồng Đức, 2014 . - 415 tr.; 27 cm
Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra những chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền Việt Nam tại Trường Sa và Hoàng Sa, cơ sở pháp lý xác định các vùng biển và thềm lục địa là của Việt Nam, quy định và mức xử phạt các hành vi vi phạm trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa của Việt Nam. Đồng thời, cuốn sách cũng đưa ra các biện pháp vận động quần chúng bảo vệ Tổ quốc, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền và phát biểu của các vị lãnh đạo cấp cap về tình hình biển Đông; dư luận thế giới phản đối Trung Quốc và ủng hộ Việt Nam đấu tranh giành chủ quyền. 
Từ khóa: Trường Sa; Hoàng Sa; Cơ sở pháp lý; Chứng cứ lịch sử

Kí hiệu kho : VL..VL2143 
59. Phòng, chống ma túy học đường: Dành cho học sinh các cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông/ Nguyễn Khánh Phương, Nguyễn Tú Phương, Nguyễn Thanh Lâm  . - H.: Dân trí, 2014 . - 99 tr.; 19 cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về ma túy, cơ chế và nguyên nhân gây nghiện ma túy cùng một số kĩ năng phòng, chống ma túy cho học sinh phổ thông. 
Từ khóa: Ma túy; Nghiện ma túy; Kĩ năng phòng chống 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4411-12 
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